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TRONG	QUÝ	NÀY:	
ü Giá	nguyên	nhiên	liệu	khá	ổn	định,	tỷ	giá	hối	đoái	tăng	
ü Tiêu	thụ	giảm	khá	do	thị	trường	đã	qua	giai	đoạn	cao	điểm		
ü Xuất	khẩu	giảm	do	tắc	cảng	biển	và	cạnh	tranh	giữa	các	nước	
ü Đầu	tư	công	giải	ngân	không	đạt	kỳ	vọng.	Tín	dụng	thuận	lợi.		 	
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ĐỊNH	NGHĨA,	GIẢI	THÍCH	TỪ	NGỮ	VIẾT	TẮT	
1.	 VICEMs:	 Khối	Doanh	nghiệp	thuộc	Tổng	Công	ty	Xi	măng	Việt	Nam	(VICEM),	có	

vốn	thuộc	sở	hữu	nhà	nước.	

2.	 Vốn	NN:	 Khối	Doanh	nghiệp	có	yếu	tố	vốn	từ	nước	ngoài	(NN),	theo	loại	hình	Công	
ty	TNHH	hoặc	CP.	

3.	 Tập	
đoàn:	

Khối	Doanh	nghiệp	có	vốn	tư	nhân	hoặc	một	phần	vốn	nhà	nước	thuộc	
các	Tập	đoàn	kinh	tế.	

4.	 VNCA:		 Hiệp	hội	xi	măng	Việt	Nam	
5.	 BBS:		 Ban	Biên	soạn	Trang	thông	tin	điện	tử	chuyên	ngành	ximang.vn	và	các	

ấn	phẩm	chuyên	ngành	

6.	 Gamma	
NT	Co.	

Đơn	vị	truyền	thông	liên	kết	của	VNCA,	vận	hành	kỹ	thuật	và	phát	triển	
Trang	Tin	chuyên	ngành	ximang.vn	

7.	 CIDC	 Trung	 tâm	 Thông	 tin	 và	 CSDL	 xi	măng	 Việt	 Nam,	 đơn	 vị	 điều	 tra	 thị	
trường,	xây	dựng	CSDL	chuyên	ngành	và	xuất	bản	các	ấn	phẩm	Báo	cáo	
ngành	xi	măng	Việt	Nam	

8.	 TTNĐ:	 Tiêu	thụ	nội	địa	
9.	 XK:	 Xuất	khẩu	

10.	 VLXD:		 Vật	liệu	xây	dựng	

11.	 XM:	 Xi	măng		
12.	 Clk:		 Clinker	

13.	 ĐVT:	 Đơn	vị	tính	

14.	 DN:	 Doanh	nghiệp	
15.	 YTD	 Year	To	Date,	lũy	kế	từ	đầu	năm	(dương	lịch)	đến	nay	

16.	 YOY	 Year	Over	Year,	so	với	cùng	kỳ	hàng	năm	
17.	 QOQ	 Quartly	Over	Quartly,	so	với	quý	trước	liền	kề	

18.	 FY2024	 Full	Year	2024,	tính	cho	cả	năm	2024	

19.	 QIII.2024	 The	Second	Quarter	2024,	Quý	2	năm	2024	
20.	 M3.2024	 The	March	2024,	Tháng	3	năm	2024	

21.	 NSX	 Nhà	sản	xuất	
22.	 NPP	 Nhà	phân	phối	

23.	 XMVN	 Xi	măng	Việt	Nam	

24.	 VN	 Việt	Nam	
25.	 TQ	 Trung	Quốc	

26.	 DC	 Dây	chuyền	

27.	 SX	 Sản	xuất	
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DANH	MỤC	CÁC	BẢNG	SỐ	LIỆU	TRONG	BÁO	CÁO	
Chương.mục	 Tên	Bảng	số	liệu	

2.1	 Bảng	1:	Tổng	hợp	số	liệu	sản	xuất	

2.2.1	

Bảng	2:	Tổng lượng tiêu thụ xi măng + clinker toàn ngành 	

Bảng	3:	Tiêu	thụ	nội	địa	theo	khối	DN	

Bảng	4:	Tiêu	thụ	nội	địa	theo	miền	

2.2.2	 Bảng	5:	Sản	lượng	xuất	khẩu	xi	măng	+	clinker	

2.2.3	 Bảng	6:	Tổng	hợp	lượng	và	giá	trị	xuất	khẩu	sang	một	số	quốc	gia	

2.3	 Bảng	7:	So	sánh	lượng	tiêu	thị	nội	địa	và	xuất	khẩu	theo	Quý	

IV	 Bảng	8:	Kết	quả	kinh	doanh	Quý	2/2024	của	một	số	DN	xi	măng	

DANH	MỤC	CÁC	BIỂU	ĐỒ	TRONG	BÁO	CÁO	

Chương.mục	 Tên	Biểu	đồ	

2.1	 Biểu	đồ	1:	Sản	lượng	xi	măng	QII-2024	

Biểu	đồ	2:	Tỷ	trọng	sản	xuất	3	khối	QII-2024	

2.2.1	

	

Biểu	đồ	3:	Tỷ	trọng	tiêu	thụ	nội	địa	3	khối	

Biểu	đồ	4:	Lượng	xi	măng	tiêu	thụ	nội	địa	QII-2024	

Biểu	đồ	5:	Tỷ	trọng	tiêu	thụ	nội	địa	3	miền	

Biểu	đồ	6:	Lượng	tiêu	thụ	xi	măng	theo	vùng,	miền	QII-2024	

2.2.2	

Biểu	đồ	7:	Tỷ	trọng	xuất	khẩu	XM/Clk	QII-2024	

Biểu	đồ	8:	Lượng	xuất	khẩu	xi	măng	và	clinker	QII-2024	

Biểu	đồ	9:	Giá	trị	xuất	khẩu	xi	măng	và	clinker	QII-2024	

2.4	

Biểu	đồ	10:	Giá	bán	bình	quân	các	thương	hiệu	xi	măng	tại	miền	Bắc	

Biểu	đồ	11:	Giá	bán	bình	quân	các	thương	hiệu	xi	măng	tại	miền	Trung	

Biểu	đồ	12:	Giá	bán	bình	quân	các	thương	hiệu	xi	măng	tại	miền	Nam	

	
	 	


